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09.07 Tốc độ phát tri ển kh ối lượng hành khách v ận chuy ển  
           và luân chuy ển (Năm trước = 100)  
 Index of volume of passengers and passengers traffic (Previous year =100) 

                % 

 2005 2007 2008 2009 2010 

      

A. Vận chuy ển - Volume of passengers   104,0 114,6 120,2 116,7 130,2 

Phân theo khu v �c  kinh t �  - By economic sector      

Kinh tế Nhà nước - State 148,4 133,8 104,0 103,0 115,2 

         Trung ương - Central 99,8 126,9 86,4 46,8 127,7 

         Địa phương - Local 166,9 134,9 106,8 110,0 114,5 

Kinh tế ngoài Nhà nước - Non - state 94,3 111,4 125,9 119,5 133,8 

    Trong đó - Of which      

        Tập thể - Collective 87,5 86,9 126,0 118,0 133,8 

        Có vốn Nhà nước - Having capital state 733,7 107,2 125,0 121,6 133,8 

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài  

Foreign invested sector 

217,8 72.0 111,7 150,3 129,8 

 Phân theo ngành v �n t�i -  By type  of transport      

- Đường bộ - Road 104,3 114,8 119,7 116,9 130,4 

- Đường sông - Waterway 63,3 197,5 187,8 89,9 118,8 

- Đường hàng không - Aviation  96,9 128,8 153,7 124,8 113,8 

B. Luân chuy ển -Traffic  110,1 116,6 122,6 113,3 124,1 

Phân theo khu v �c  kinh t � -  By economic sector      

Kinh tế Nhà nước - State 123,4 128,1 119,1 43,4 111,4 

         Trung ương - Central 96,2 129,0 135,4 1,4 128,6 

         Địa phương - Local 104,6 127,1 101,2 105,5 111,0 

Kinh tế ngoài Nhà nước - Non – state 104,6 112,7 124,4 107,3 130,2 

    Trong đó - Of which:      

        Tập thể - Collective 89,5 56,0 124,4 103,1 130,2 

        Có vốn Nhà nước - Having capital State  117,9 112,9 124,2 108,2 130,3 

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài  

Foreign invested sector 

178,4 79,8 118,1 2244,9 114,3 

 Phân theo ngành v �n t�i -  By type  of transport      

- Đường bộ - Road 113,0 114,1 119,4 109,6 128,8 

- Đường sông - Waterway 111,3 128,6 188,9 88,2 106,7 

- Đường hàng không - Aviation  96,0 130,9 137,3 130,7 107,1 
 


